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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH 

Bạn đọc mượn tài liệu quá hạn (Thống kê ngày 17/10/2022) 

 

Mã bạn đọc Họ và tên Lớp 

Số 

lần 

mượn 

Mã vạch Tiêu đề 
Thời gian 

mượn 
Hạn trả 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

430527 Trần Hồng Hạnh 4305 4      

    MSVGT 100559 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; 

Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 07/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 087676 

Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo 

Ánh, ... [et al.] 07/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 099445 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư 

pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng 

Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 07/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 094387 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, 

Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.] 07/01/2021 07/06/2021 497 

430645 Đặng Phương Anh 4306 1      

    MSVGT 089111 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et 

al.] 27/04/2021 24/09/2021 388 

430647 Phạm Thị Thùy An 4306 1      

    MSVGT 110642 

Giáo trình Luật Biển quốc tế / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn 

Toàn Thắng ; Chu Mạnh Hùng ... [et al.] 15/03/2021 12/08/2021 431 

430723 Phạm Hải Lâm 4307 1      

    

MSVLLD 

016042 

Sổ tay pháp luật lao động :  dành cho người làm công 

tác nhân sự trong doanh nghiệp /  Nguyễn Hữu Phước 04/12/2020 14/12/2020 672 

430762 Lã Thị Tuyết Minh 4307 1      
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    MSVGT 110895 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.] 18/03/2022 15/08/2022 63 

430820 Dương Thị Chuyên 4308 5      

    MSVGT 094476 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, 

Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 100686 

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; 

Nguyễn Triều Dương, ... [et al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 101248 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan 

; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 106384 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính 

thông dụng /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn 

Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim 

Oanh 08/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 093150 

Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm 

Công Trứ,... [et al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

430822 Lo Thị Nhi Quyền 4308 1      

    MSVGT 101575 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan 

; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

430951 Lê Thị Huệ Chi 4309 1      

    MSVGT 106473 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính 

thông dụng /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn 

Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim 

Oanh 22/01/2021 21/06/2021 483 

430963 Nông Huy Hoàng 4309 1      

    MSVGT 110396 

Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều 

Hạnh, ... [et al.] 16/04/2021 13/09/2021 399 

431154 Nguyễn Hải Vân 4311 3      
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    MSVGT 098704 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; 

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn 

Cương 24/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 095832 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; 

Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn 

Cương 24/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 099882 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et 

al.]. 24/03/2021 23/08/2021 420 

431156 Trương Vũ Ngân Hà 4311 1      

    

MSVLQT 

004392 

Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế /  Chủ biên: 

Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Anh Đào ; Nguyễn 

Thị Kim Ngân ... [et al.] 08/04/2021 19/04/2021 546 

431204 Nguyễn Hải Hằng 4312 1      

    MSVGT 097979 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn 

Thị Thu Hiền,... [et al.] 26/04/2021 23/09/2021 389 

431352 Lại Thị ái Duyên 4313 1      

    MSVGT 109820 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et 

al.] 04/05/2021 01/10/2021 381 

431462 Giàng A Hỏa 4314 2      

    MSVGT 109855 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et 

al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

    MSVGT 094354 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, 

Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.] 08/01/2021 07/06/2021 497 

431633 Nguyễn Thị Hoài 4316 5      

    MSVGT 079158 

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều 

Thị Thanh, ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 097913 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ biên ; Nguyễn 

Thị Thu Hiền,... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 
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    MSVGT 111442 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam.  Tập 1 /  Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Chí, 

Trần Thị Thuý Lâm ; Đỗ Ngân Bình ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 096110 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; 

Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn 

Cương 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 098396 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; 

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn 

Cương 05/01/2021 04/06/2021 500 

431749 

Nguyễn Hoàng Ngọc 

Anh 4317 1      

    

MSVGTM 

036281 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam  : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh 

Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông, 

... [et al.] 15/05/2020 12/10/2020 735 

431750 Mông Thị Lan 4317 7      

    MSVGT 100173 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, 

Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 106410 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính 

thông dụng /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn 

Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim 

Oanh 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 111355 

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam.  Tập 1 /  Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Chí, 

Trần Thị Thuý Lâm ; Đỗ Ngân Bình ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 099699 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et 

al.]. 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 087732 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại 

học chuyên ngành Luật, Ngoại giao / Chủ biên: 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; Nguyễn 

Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng 

Yến 05/01/2021 04/06/2021 500 
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    MSVGT 096101 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; 

Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn 

Cương 13/01/2021 14/06/2021 490 

    MSVGT 098501 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; 

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn 

Cương 13/01/2021 14/06/2021 490 

431835 Lý Minh Phương 4318 4      

    MSVGT 089318 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et 

al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

    MSVGT 106703 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

    MSVGT 113364 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Chủ biên: 

Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh 

... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

    MSVGT 094900 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

431842 Nguyễn Quỳnh Hoa 4318 1      

    

MSVLNH 

017442 

Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn 

đề pháp lý) /  Trương Thanh Đức 06/09/2022 16/09/2022 31 

432044 Nguyễn Mai Phương 4320 1      

    MSVGT 100131 

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Thuận, 

Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.] 15/01/2021 14/06/2021 490 

433335 Hoàng Xuân Nguyên 4333 3      

    MSVGT 096587 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ 

Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo,... [et al.] 28/09/2018 25/02/2019 1330 

    MSVGT 093213 

Giáo trình Luật An sinh xã hội / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên ; Phạm 

Công Trứ,... [et al.] 06/11/2018 05/04/2019 1291 
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    MSVGT 085406 

Giáo trình Luật người khuyết tật Việt Nam / Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ 

Ngân Bình, ... [et al.] 06/11/2018 05/04/2019 1291 

433501 Nguyễn Kim Hùng 4335 1      

    MSVGT 099425 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư 

pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng 

Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 05/11/2020 05/04/2021 560 

433504 Nguyễn Tuấn Đức 4335 7      

    MSVGT 094869 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 110233 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 110912 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 110719 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội 

phạm, Quyển 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 109587 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội 

phạm, Quyển 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Bích Học, ... [et 

al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 104336 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.] 18/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 104370 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.]. 18/12/2020 17/05/2021 518 

433537 Mai Ngọc Hiếu 4335 1      
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    MSVGT 107963 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on 

international trade and business law / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên tập nội dung tiếng 

Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: 

Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.] 07/01/2021 07/06/2021 497 

440118 Đồng Mai Anh 4401 1      

    MSVGT 111542 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ 

biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 04/01/2021 03/06/2021 501 

440217 Dương Toàn Thắng 4402 7      

    MSVGT 108726 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên 

; Phan Thị Thanh Mai, ... [et al.] 11/01/2021 10/06/2021 494 

    MSVGT 095458 

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; 

Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh 11/01/2021 10/06/2021 494 

    MSVGT 103807 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... 

[et al.] 11/01/2021 10/06/2021 494 

    MSVGT 102080 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.] 23/03/2021 20/08/2021 423 

    MSVGT 110892 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.] 23/03/2021 20/08/2021 423 

    MSVGT 110182 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 23/03/2021 20/08/2021 423 

    

MSVGTM 

038821 

Giáo trình Logic học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Lê Thanh Thập biên soạn 23/03/2021 20/08/2021 423 

440359 

Vũ Hoàng Phương 

Thảo 4403 1      
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    MSVGT 099324 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư 

pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng 

Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.] 09/04/2021 06/09/2021 406 

440653 Phan Diệu Linh 4406 1      

    

MSVGTM 

028823 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho các 

trường đại học và cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Đỗ Nguyên Phương chủ biên ; Đỗ Công Tuấn, ... [et 

al.] 04/01/2021 03/06/2021 501 

440719 Trịnh Bá Sáu 4407 1      

    MSVGT 108804 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam /  Trường 

Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên 

; Phan Thị Thanh Mai, ... [et al.] 11/01/2021 10/06/2021 494 

440837 Lê Đăng Huy 4408 1      

    

MSVGTM 

027023 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 09/12/2020 10/05/2021 525 

440861 Đặng Thanh Khiết 4408 1      

    

MSVGTM 

027513 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 10/12/2020 10/05/2021 525 

440902 Phạm Trần Huy Cảnh 4409 1      

    MSVGT 111551 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ 

biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 06/04/2021 03/09/2021 409 

440912 Trần Thị Mỹ Lệ 4409 1      

    MSVGT 111562 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ 

biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 08/04/2021 06/09/2021 406 

440942 Trần Vũ Hà Chi 4409 1      
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MSVGTM 

027748 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 09/12/2020 10/05/2021 525 

441009 Lương Thị Huệ 4410 1      

    MSVGT 109862 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Lê Thị Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et 

al.] 12/04/2021 09/09/2021 403 

441115 Trần Hồng Thái 4411 1      

    MSVGT 110398 

Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều 

Hạnh, ... [et al.] 20/11/2019 20/04/2020 910 

441138 Mai Trung Đức 4411 2      

    MSVGT 108923 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội 

phạm, Quyển 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Bích Học, ... [et 

al.] 23/12/2020 24/05/2021 511 

    MSVGT 104755 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.]. 23/12/2020 24/05/2021 511 

441407 

Nguyễn Thị Thanh 

Yên 4414 1      

    MSVGT 111566 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ 

biên ; Đào Lệ Thu ... [et al.] 05/04/2021 02/09/2021 410 

441513 Lý Thị Hoa 4415 1      

    MSVGT 102940 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... 

[et al.] 22/01/2021 21/06/2021 483 

441623 Nguyễn Minh Hiếu 4416 1      

    MSVLTP 004580 

Đọc hiểu CISG qua thực tiễn giải quyết các tranh 

chấp tiêu biểu :  sách chuyên khảo /  Ngô Nguyễn 

Thảo Vy, Nguyễn Hoàng Thái Hy 14/03/2022 24/03/2022 207 
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441954 Nông Thị Mai 4419 1      

    

MSVGTM 

028808 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng cho các 

trường đại học và cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Đỗ Nguyên Phương chủ biên ; Đỗ Công Tuấn, ... [et 

al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

442065 Lý Ngọc Châu 4420 3      

    MSVGT 110525 

Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị 

Luyện 05/01/2021 04/06/2021 500 

    

MSVGTM 

030827 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các 

trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; 

Mạch Quang Thắng chủ biên ; Lê Mậu Hãn, ... [et al.] 12/04/2021 09/09/2021 403 

    MSVGT 080364 

Giáo trình Luật Lamã / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Phạm Công Lạc biên 

tập ; Phùng Trung Tập, Nguyễn Thanh Trì 12/04/2021 09/09/2021 403 

442148 Trần Thị Lan 4421 4      

    MSVGT 099063 

Giáo trình Luật Đất đai /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị 

Dung,... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 111141 

Giáo trình Luật Môi trường /  Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; 

Nguyễn Văn Phương ... [et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 110996 

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; 

Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn 

Cương 05/01/2021 04/06/2021 500 

    MSVGT 103180 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... 

[et al.] 05/01/2021 04/06/2021 500 

442434 Hoàng Thị Hoài 4424 1      

    

MSVTKM 

008551 

Tâm lý học đại cương: hướng dẫn trả lời lý thuyết, 

giải bài tập tình huống, trắc nghiệm : dùng cho cán 

bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao 

đẳng / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận 10/07/2020 20/07/2020 819 

442803 Dương Huyền Trang 4428 1      
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MSVGTM 

026971 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 15/12/2020 14/05/2021 521 

442847 Dương Cẩm Tú 4428 2      

    

MSVLQT 

003514 

Giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO - Tóm 

tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của 

WTO = WTO case law - A compilation of significant 

WTO / Biên soạn: Bùi Ngọc Anh,... [et al.] ; Nguyễn 

Khánh Ngọc hiệu đính 09/07/2021 19/07/2021 455 

    

MSVLQT 

003115 

Tóm tắt những vụ tranh chấp điển hình của WTO :.  

Tập 1 / :  Báo cáo của Ban Hội thẩm và cơ quan phúc 

thẩm từ năm 1995 - 2010. /. /  Biên tập bản tiếng 

Anh: Simon Lester, Kara Leitner; Nhóm dịch và hiệu 

đính: Lê Thị Nguyệt Châu, ... [et al. ].  09/07/2021 19/07/2021 455 

442905 Nguyễn Thành Hưng 4429 1      

    

MSVGTM 

027945 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 09/12/2020 10/05/2021 525 

443009 Lê Thành Trung 4430 1      

    

MSVGTM 

027861 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho 

các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh 

doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn 

Đình Kháng ; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát 09/12/2020 10/05/2021 525 

443320 Nguyễn Diệu Anh 4433 1      
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MSVGTM 

039334 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :  dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị /  Biên 

soạn: Hoàng Chí Bảo ... [et al.] 06/05/2022 03/10/2022 14 

443333 Lê Thái Nhật Minh 4433 1      

    

MSVGTM 

023312 

Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung 

ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ 

môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; 

Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó 

trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.] 17/09/2019 14/02/2020 976 

443428 Đậu Thu Ngân 4434 2      

    

MSVLKT 

017347 

Pháp luật về hợp đồng - Các vấn đề pháp lý cơ bản /  

Trương Nhật Quang 14/09/2022 29/09/2022 18 

    

MSVLKT 

016335 

Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn đề pháp lý cơ 

bản /  Trương Nhật Quang 14/09/2022 29/09/2022 18 

27NC03024 Phùng Việt Hương 27NC03 1      

    MSVGT 080157 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ 

biên ; Trần Thị Hiền, Nguyễn Văn Quang, Hoàng 

Văn Sao 20/03/2021 17/08/2021 426 

27NC03028 Hoàng Thảo Linh 27NC03 2      

    MSVGT 087874 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại 

học chuyên ngành Luật, Ngoại giao / Chủ biên: 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng ; Nguyễn 

Toàn Thắng, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hồng 

Yến 17/12/2020 17/05/2021 518 

    MSVGT 110591 

Giáo trình Luật Biển quốc tế / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn 

Toàn Thắng ; Chu Mạnh Hùng ... [et al.] 22/12/2020 21/05/2021 514 

K18HCQ068 Nguyễn Hải Anh K18HCQ 2      

    

MSVLHP 

007317 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 26/05/2020 05/06/2020 864 

    

MSVLHP 

006875 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(Năm 2013, 1992, 1980, 1959, 1946) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 26/05/2020 05/06/2020 864 
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K19BCQ053 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh K19BCQ 8      

    DSVLDS 002731 

Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng :  quy 

định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự 

(hiện hành) /  Trương Thanh Đức 14/01/2022 24/01/2022 266 

    

MSVTDS 

009879 

Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự /  Quí Lâm 

tuyển chọn và hệ thống 14/01/2022 24/01/2022 266 

    

DSVLDD 

006506 

Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng 

mặt bằng ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Doãn 

Hồng Nhung chủ biên ; Nguyễn Ngọc Hà 14/01/2022 24/01/2022 266 

    MSVGT 112564 

Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị 

Luyện 14/01/2022 13/06/2022 126 

    MSVGT 101019 

Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan 

; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.] 14/01/2022 13/06/2022 126 

    MSVGT 106831 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Nông Quốc Bình chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thu Hiền, ... [et al.] 14/01/2022 13/06/2022 126 

    MSVGT 086138 

Giáo trình Luật Đầu tư /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Bùi Ngọc Cường chủ biên ; Nguyễn Thị Vân 

Anh ... [et al.] 14/01/2022 13/06/2022 126 

    MSVGT 084126 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn 

Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị Hiền, ... [et al.] 14/01/2022 13/06/2022 126 

K19BCQ043 Bùi Thị Nga K19BCQ 2      

    

MSVLDS 

011751 

Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng :  quy 

định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự 

(hiện hành) /  Trương Thanh Đức 27/04/2022 09/05/2022 161 

    

MSVTHC 

009614 

Luật Tố tụng hành chính / Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 27/04/2022 26/09/2022 21 

450350 

Nguyễn Lê Minh 

Phương  1      

    MSVGT 110882 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.] 12/04/2021 09/09/2021 403 
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450549 

Vũ Hoàng Linh 

Giang  2      

    

MSVLKT 

017345 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại.  Tập 2 /  

Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh ... [et 

al.] 28/09/2022 13/10/2022 4 

    

MSVLQT 

004645 

Một số vấn đề lý luận và pháp lý về Luật Quốc tế :  

sách chuyên khảo /  Chủ biên: Chu Mạnh Hùng, 

Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hồng Yến ; 

Nguyễn Hồng Thao ... [et al.] 28/09/2022 13/10/2022 4 

450803 Hoàng Như ý  2      

    MSVGT 094971 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 07/04/2021 06/09/2021 406 

    MSVGT 107417 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 07/04/2021 06/09/2021 406 

451610 Tạ Thị Bích Ngọc 

2020-

2024 

4516 1      

    MSVLTP 004548 

Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế /  

Nguyễn Hồng Bắc chủ biên ; Ngô Thị Ngọc Ánh 23/09/2022 10/10/2022 7 

452604 Tạ Bảo Ngọc 4526 2      

    

DSVTKM 

002185 

Bắt đầu với câu hỏi tại sao :  nghệ thuật truyền cảm 

hứng trong kinh doanh /  Simon Sinek ; Hoàng Việt 

dịch 12/09/2022 27/09/2022 20 

    

DSVTKM 

002179 

Khi mọi thứ sụp đổ = When things fall apart : Lời 

khuyên chân thành trong những thời điểm khó khăn / 

Pema Chödrön ; Quảng Diệu dịch 12/09/2022 27/09/2022 20 

453420 Nguyễn Đức Tiến 4534 1      

    MSVGT 094980 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 05/04/2021 02/09/2021 410 

453433 Trần Quang Huy 4534 3      

    MSVGT 095059 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 05/04/2021 02/09/2021 410 
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    MSVGT 107313 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 05/04/2021 02/09/2021 410 

    MSVGT 110373 

Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều 

Hạnh, ... [et al.] 05/04/2021 02/09/2021 410 

453601 Tô Mạnh Cường 4536 6      

    MSVGT 110612 

Giáo trình Luật Biển quốc tế / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn 

Toàn Thắng ; Chu Mạnh Hùng ... [et al.] 22/04/2022 19/09/2022 28 

    MSVGT 112236 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần các tội 

phạm,  Quyển 1 /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Phạm Bích Học ... [et 

al.] 22/04/2022 19/09/2022 28 

    MSVGT 112957 

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Thái Vĩnh Thắng chủ biên ; Vũ 

Hồng Anh ... [et al.] 22/04/2022 19/09/2022 28 

    MSVGT 109804 

Giáo trình Luật So sánh /  Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Nguyễn Quốc Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, 

... [et al.] 22/04/2022 19/09/2022 28 

    MSVGT 110801 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần các tội 

phạm, Quyển 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị Sơn ... [et al.] 22/04/2022 19/09/2022 28 

    MSVGT 112568 

Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị 

Luyện 22/04/2022 19/09/2022 28 

453622 Nguyễn Huy Thành 4536 1      

    MSVGT 110894 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.] 04/05/2021 01/10/2021 381 

453629 Nguyễn An Khánh 4536 2      

    

MSVTPH 

008956 Tội phạm học nhập môn / Dương Tuyết Miên 04/07/2022 14/07/2022 95 

    

MSVLDS 

011934 

Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam /  

Nguyễn Văn Huy chủ biên ; Ngô Thuỳ Dương ... [et 

al.] 04/07/2022 14/07/2022 95 
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K19GCQ023 Nguyễn Tất Bách K19GCQ 6      

    MSVGT 107440 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 26/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 101762 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.] 26/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 095669 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 26/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 109993 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, 

... [et al.] 26/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 103573 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... 

[et al.] 26/03/2021 23/08/2021 420 

    MSVGT 098616 

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; 

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn 

Cương 26/03/2021 23/08/2021 420 

K19GCQ034 Vũ Đức Thịnh K19GCQ 6      

    MSVGT 110116 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 

    MSVGT 095672 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 

    MSVGT 102904 

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... 

[et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 

    MSVGT 110950 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Vũ Thị Hồng Yến ... [et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 
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    MSVGT 110911 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 

    MSVGT 109971 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, 

... [et al.] 14/01/2021 14/06/2021 490 

K19HCQ028 Phạm Thị Huệ K19HCQ 2      

    MSVLTP 004579 

Đọc hiểu CISG qua thực tiễn giải quyết các tranh 

chấp tiêu biểu :  sách chuyên khảo /  Ngô Nguyễn 

Thảo Vy, Nguyễn Hoàng Thái Hy 15/09/2022 30/09/2022 17 

    MSVLTP 004627 

Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo CISG: Quy 

định và án lệ : sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Bình 

chủ biên ; Nguyễn Quang Anh ... [et al.] 15/09/2022 30/09/2022 17 

LTTC02005 Phan Phước Biên LTTC02 1      

    PHGT 001754 

Giáo trình Tâm lý học đại cương /  Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Đặng Thanh Nga chủ biên ; Phan Kiều 

Hạnh, ... [et al.] 24/09/2021 21/02/2022 238 

VB220C91 Hoàng Thị Thùy Vân VB220C 5      

    

MSVTDS 

009232 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / 

Trần Anh Tuấn chủ biên ; Phan Hữu Thư, ... [et al.] 13/12/2021 23/12/2021 298 

    

MSVTDS 

010041 

Pháp luật tố tụng dân sự - Tình huống và phân tích.  

Phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự :  dành cho giảng 

viên, học viên, sinh viên luật và những người nghiên 

cứu /  Đặng Thanh Hoa chủ biên ; Huỳnh Quang 

Thuận ... [et al.] 13/12/2021 23/12/2021 298 

    

MSVLDS 

012093 

Luật các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt 

Nam - Bản án và bình luận bản án.  Tập 1 :  sách 

chuyên khảo /  Đỗ Văn Đại 13/12/2021 23/12/2021 298 

    

MSVLDS 

012107 

Luật các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt 

Nam - Bản án và bình luận bản án.  Tập 2 :  sách 

chuyên khảo /  Đỗ Văn Đại 13/12/2021 23/12/2021 298 

    

MSVLDS 

012083 

Luật nghĩa vụ Việt Nam - Bản án và bình luận bản án 

:  sách chuyên khảo /  Đỗ Văn Đại 13/12/2021 23/12/2021 298 
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VB120B03 Phùng Thế Anh VB120B 2      

    MSVGT 110910 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 05/01/2022 06/06/2022 133 

    MSVGT 102166 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.] 05/01/2022 06/06/2022 133 

29UD07057 Hoàng Thị Kiêm 29UD07 3      

    

MSVGTM 

033716 

Triết học. :.  Tập 3 : / :  dùng cho nghiên cứu sinh và 

học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học 

/. /  Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Ngọc 

Long, Nguyễn Hữu Vui ; Vũ Ngọc Pha ; Lê Hữu 

Nghĩa,... [et al.].  05/10/2021 04/03/2022 227 

    

MSVGTM 

033675 

Triết học. :.  Tập 2 : / :  dùng cho nghiên cứu sinh và 

học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học 

/. /  Bộ giáo dục và đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu 

Vui, Vũ Ngọc Pha, Nguyễn Ngọc Long ; Phạm Ngọc 

Thanh, Nguyễn Văn Tân.  05/10/2021 04/03/2022 227 

    

MSVGTM 

033524 

Triết học. :.  Tập 1 : / :  dùng cho nghiên cứu sinh và 

học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học 

/. /  Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Vũ Ngọc 

Pha, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Vui ; Doãn 

Chính.  05/10/2021 04/03/2022 227 

460823 Phan Diệu Linh 4608 1      

    MSVA 000877 

Improve your skills :  writing for IELTS 4.5-6.0 with 

answer key /  Sam McCarter, Norman Whitby 22/09/2022 12/10/2022 5 

461311 Trần Ánh Dương 4613 2      

    MSVGT 100324 

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Bùi Xuân Hải 

chủ biên ; Biên soạn: Hà Thị Thanh Bình,... [et al.] 22/09/2022 03/10/2022 14 

    MSVLTP 004491 

Luật So sánh :  tài liệu hướng dẫn học tập /  Trần 

Ngọc Hà ... [et al.] 22/09/2022 07/10/2022 10 

461448 Mai Đức Trung 4614 3      

    MSVGT 113083 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần 

Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 



19 
 

    MSVGT 107436 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

    MSVGT 095049 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

461716 Lê Đình Đạt 4617 2      

    MSVGT 095056 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 21/04/2022 26/09/2022 21 

    MSVGT 113092 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần 

Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.] 21/04/2022 26/09/2022 21 

461735 Trần Khánh Linh 4617 1      

    MSVGT 106937 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 04/05/2022 03/10/2022 14 

462014 Lý Thị Hạnh 4620 2      

    MSVGT 113006 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần 

Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.] 26/04/2022 23/09/2022 24 

    MSVGT 107138 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 26/04/2022 23/09/2022 24 

462046 Trịnh Thị Kim Thoa 4620 1      

    

MSVGTM 

038597 

Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường 

Đại học, Cao đẳng khối kinh tế / Vũ Đình Bách chủ 

biên ; Trần Thọ Đạt,... [et al.] 28/04/2022 26/09/2022 21 

462157 Phạm Thành Vinh 4621 1      

    

MSVGTM 

038868 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :  dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị /  Ngô 

Tuấn Nghĩa chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn Dũng ... 

[et al.] 21/04/2022 19/09/2022 28 

462710 Trịnh Thu Hà 4627 1      



20 
 

    MSVGT 110923 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 04/05/2022 03/10/2022 14 

462841 Nguyễn Tiến Lộc 4627 1      

    MSVGT 107543 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 13/05/2022 10/10/2022 7 

462725 Trương Quỳnh Mai 4627 1      

    MSVGT 107631 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 14/04/2022 12/09/2022 35 

462732 Hoàng Gia Phong 4627 1      

    MSVGT 106945 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 25/04/2022 22/09/2022 25 

462738 Lê Thị Thu Trang 4627 1      

    MSVGT 106949 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 28/04/2022 26/09/2022 21 

462739 

Đặng Ngọc Lan 

Trinh 4627 1      

    MSVGT 107123 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 28/04/2022 26/09/2022 21 

462816 Nguyễn Lâm Khoa 4628 1      

    

MSVLDS 

010106 Luật La mã / Khoa Luật. Nguyễn Ngọc Đào biên soạn 31/08/2022 12/09/2022 35 

462821 Nguyễn Khánh Linh 4628 1      

    MSVGT 106899 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 18/04/2022 15/09/2022 32 

462826 Lương Ngọc Minh 4628 1      
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    MSVGT 107002 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 13/04/2022 12/09/2022 35 

462830 Nguyễn Đại Nghĩa 4628 1      

    MSVGT 110898 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 06/04/2022 05/09/2022 42 

462834 Trần Thu Phương 4628 1      

    MSVGT 110900 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 31/03/2022 29/08/2022 49 

462840 Nguyễn Quang Vinh 4628 1      

    MSVGT 110899 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 08/04/2022 05/09/2022 42 

462901 Đường Ngọc Hà Anh 4629 2      

    

MSVLDD 

017470 

Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản 

(Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Nguyễn 

Quang Tuyến 26/09/2022 11/10/2022 6 

    

MSVLDD 

016719 

Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong 

Luật Đất đai 2013 / Trần Quang Huy chủ biên ; 

Nguyễn Thị Nga, ... [et al.] 26/09/2022 11/10/2022 6 

462907 

Nguyễn Quỳnh 

Dương 4629 2      

    

MSVLHS 

010076 

Bộ luật Hình sự Cộng hoà Liên bang Đức : sách được 

tài trợ bởi Sida / Dịch: Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị 

Sơn, Trần Hữu Tráng ; Thu Lan Boehm hiệu đính 27/09/2022 12/10/2022 5 

    

MSVLHS 

010166 

Bộ luật hình sự Liên bang Nga : Sách được tài trợ bởi 

Sida / Dịch: Nguyễn Minh Đạo, ... [et al.] ; Nguyễn 

Minh Đức hiệu đính 27/09/2022 12/10/2022 5 

462921 Trần Ngọc Mai 4629 1      

    

MSVLKT 

017255 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 / Quốc hội nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19/09/2022 04/10/2022 13 

463007 Hoàng Yến Chi 4630 1      
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    MSVGT 107077 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 13/04/2022 12/09/2022 35 

463011 Hồ Mỹ Hạnh 4630 1      

    MSVGT 107085 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 05/05/2022 03/10/2022 14 

463026 Đoàn Thu Nga 4630 1      

    MSVGT 107634 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 11/05/2022 10/10/2022 7 

463101 Lê Hải Anh 4631 1      

    

MSVGTM 

039318 

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :  dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị /  Biên 

soạn: Hoàng Chí Bảo ... [et al.] 09/05/2022 06/10/2022 11 

463109 Vũ Minh Đạt 4631 4      

    

MSVLDD 

017465 

Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản 

(Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Nguyễn 

Quang Tuyến 19/09/2022 04/10/2022 13 

    

MSVLDD 

017009 

Bình luận Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Minh Oanh 

chủ biên ; Nguyễn Minh Tuấn ... [et al.] 19/09/2022 04/10/2022 13 

    

MSVLNH 

016424 

Hiệu quả và rủi ro trong hoạt động ngân hàng - 

Nghiên cứu tình huống các ngân hàng thương mại 

Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Cành chủ 

biên ; Nguyễn Thị Diễm Hiền,... [et al.] 19/09/2022 04/10/2022 13 

    

MSVLNH 

017232 

Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ thống ngân hàng 

Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững / Chủ 

biên: Nguyễn Đức Kiên, Phan Hồng Mai ; Trần Thị 

Vân Hoa ... [ et al.] 19/09/2022 04/10/2022 13 

463222 Nguyễn Xuân Mai 4632 1      

    MSVGT 107387 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 25/03/2022 22/08/2022 56 



23 
 

463320 Nguyễn Đức  Minh 4633 1      

    MSVGT 107460 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 17/05/2022 14/10/2022 3 

463322 Phạm Quang  Minh 4633 1      

    MSVGT 107248 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 24/03/2022 22/08/2022 56 

460255 Lê Thị Thanh Thảo 4602 2      

    MSVGT 110909 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 11/05/2022 10/10/2022 7 

    

MSVLHS 

011210 

Bài tập Luật Hình sự câu hỏi và gợi ý trả lời / Đỗ Đức 

Hồng Hà chủ biên ; Bùi Văn Thành, Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 11/05/2022 23/05/2022 147 

K20DCQ050 Lưu Thị Tuyết Ly K20DCQ 11      

    

MSVLDS 

011323 

Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. Tập 1 / Phạm Văn 

Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, 

Hoàng Thị Loan 08/11/2021 18/11/2021 333 

    

MSVLHP 

006872 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(Năm 2013, 1992, 1980, 1959, 1946) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 08/11/2021 18/11/2021 333 

    

MSVLHS 

012045 Mô hình Luật Hình sự Việt Nam /  Nguyễn Ngọc Hoà 08/11/2021 18/11/2021 333 

    

MSVLDS 

010552 

Bộ luật Dân sự / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 08/11/2021 18/11/2021 333 

    

MSVLHS 

011677 

Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 08/11/2021 18/11/2021 333 

    MSVGT 095002 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 08/11/2021 07/04/2022 193 
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    MSVGT 086871 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, 

Vũ Thị Nga 08/11/2021 07/04/2022 193 

    MSVGT 109867 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh 

Tâm, Vũ Thị Nga ; Vũ Thị Yến, Phạm Điềm, Hà Thị 

Lan Phương 08/11/2021 07/04/2022 193 

    MSVGT 109943 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, 

... [et al.] 08/11/2021 07/04/2022 193 

    MSVGT 110315 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 08/11/2021 07/04/2022 193 

    MSVGT 107292 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 08/11/2021 07/04/2022 193 

K20DCQ060 Hoàng Thị Nga K20DCQ 7      

    MSVGT 107632 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 12/11/2021 11/04/2022 189 

    MSVGT 094977 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 12/11/2021 11/04/2022 189 

    MSVGT 102050 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, 

Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.] 12/11/2021 11/04/2022 189 

    MSVGT 086513 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh 

Tâm, Vũ Thị Nga 12/11/2021 11/04/2022 189 

    MSVGT 086881 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, 

Vũ Thị Nga 12/11/2021 11/04/2022 189 
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    MSVGT 110138 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 12/11/2021 11/04/2022 189 

    MSVGT 110036 

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /  

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn 

Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, 

... [et al.] 12/11/2021 11/04/2022 189 

K20DCQ063 Bùi Minh Ngọc K20DCQ 7      

    MSVGT 110904 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng ... [et al.] 17/12/2021 16/05/2022 154 

    

MSVLHS 

011697 

Bộ luật Hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 17/12/2021 27/12/2021 294 

    MSVGT 095033 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 17/12/2021 16/05/2022 154 

    MSVGT 110240 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô 

Văn Hòa ; Lê Minh Tâm, ... [et al.] 17/12/2021 16/05/2022 154 

    

MSVLDS 

010531 

Bộ luật Dân sự / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 17/12/2021 27/12/2021 294 

    

MSVLHS 

012035 Mô hình Luật Hình sự Việt Nam /  Nguyễn Ngọc Hoà 17/12/2021 27/12/2021 294 

    

MSVLDS 

011264 

Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. Tập 1 / Phạm Văn 

Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, 

Hoàng Thị Loan 17/12/2021 27/12/2021 294 

460964 Trần Thị Quỳnh Chi 4609 3      

    MSVGT 110867 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /  Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; 

Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

    MSVGT 112985 

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Văn Tuyết, Trần 

Thị Huệ ; Trần Ngọc Hiệp ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 
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    MSVGT 106857 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.] 15/04/2022 12/09/2022 35 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

        NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

                Hà Thị Ngọc 


